
 

STANDARD TUBE – ỐNG GEN ĐÁNH SỐ CÁP 

CABLE MARKING TUBE – DN-TU SERIES 

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 

STANDARD TUBE là dòng ống gen đánh số chuyên dùng trong ngành điện, tủ điện, tự động 

hóa và viễn thông. 

Sản phẩm được sản xuất với tiêu chuẩn ổn định, độ bền cao, dễ thi công và tương thích với các 

hệ thống in ký hiệu dây. 

Độ dày thành ống: 0.5 mm 

Chất liệu: PVC/PE (tùy phiên bản) 

Quấn rulo tiêu chuẩn giúp gọn – dễ sử dụng – dễ bảo quản 

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI TIÊU CHUẨN 

Lõi rulo: Ø40 mm 

Chiều cao rulo: 100 mm 

Đường kính bích: Ø200 mm 

Kiểu quấn: cuốn rải – đều lớp 

BẢNG THÔNG SỐ SẢN PHẨM 

Mã Kích thước ĐK ngoài Chiều dài Dây sử dụng Quy cách 

DN-TU315N 1.5 2.5 420m 0.25 Ø200 

DN-TU320N 2.0 3.0 290m 0.5 Ø200 

DN-TU325N 2.5 3.5 210m 1.25 Ø200 

DN-TU332N 3.2 4.2 150m 1.5 Ø200 

DN-TU336N 3.6 4.6 125m 2.5 Ø200 

DN-TU342N 4.2 5.2 100m 4.0 Ø200 



 

DN-TU352N 5.2 6.2 70m 6.0 Ø200 

DN-TU360N 6.0 7.0 55m 7.0 Ø200 

DN-TU364N 6.4 7.4 50m 8.0 Ø200 

DN-TU370N 7.0 8.0 40m 10–12 Ø200 

DN-TU380N 8.0 9.0 35m 14–16 Ø200 

ƯU ĐIỂM NỔI BẬT 

✔ Quấn rulo đồng bộ – dễ thi công 

✔ Kích thước ổn định – in rõ nét 

✔ Phù hợp nhiều loại dây điện 

✔ Tiết kiệm không gian lưu trữ 

✔ Sản xuất tại Việt Nam – chủ động nguồn hàng 

ỨNG DỤNG 

Tủ điện công nghiệp 

Hệ thống điều khiển 

Dây cáp viễn thông 

Máy móc tự động hóa 

Đánh dấu dây điện trong nhà máy 

THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT 

STANDARD (by DAINAM ELECTRIC) 

Công ty TNHH MTV Điện Đại Nam 

Địa chỉ: 542/34 Nguyễn Kiệm, Phường Đức Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Website: thietbidainam.vn 



 

GHI CHÚ 

Thông số dây sử dụng mang tính tham khảo 

Chiều dài có thể sai số nhỏ tùy điều kiện sản xuất 

Có thể sản xuất theo yêu cầu riêng 


